KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ
Nhận biết:

Câu 1.  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là   
A. 3. 

B. 1.

C. 2.

D. 4.
Câu 2.  Phát biểu nào sau đây sai đối với các nguyên tố nhóm IIA?
A. Cấu hình e hóa trị là ns2.


B. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba.
C. Tinh thể đều có cấu trúc lục phương.
D. Mức oxi hóa đặc trưng trong hợp chất là +2.
Câu 3.  Trong nhóm IIA, từ Be ( Ba, kết luận nào sau sai?
A. Bán kính nguyên tử tăng dần.

B. Tính khử tăng dần.

C. Nhiệt độ  nóng chảy tăng dần.

C. Đều có 2e ở lớp ngoài cùng.
Câu 4. Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì
A. khả năng tác dụng với nước giảm dần.
B. tính khử giảm dần.        
C. năng lượng ion hoá giảm dần.   

D. bán kính nguyên tử giảm dần.          
 Câu 5. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là
A. Sr, K. 

B. Na, Ba. 

C. Ca, Ba.

D. Be, Al. 
Câu 6. Công thức của thạch cao sống là 

A. 2CaSO4.H2O.
B. CaSO4.H2O .       
C. CaSO4.2H2O.   
D. CaSO4.
Câu 7.  Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

B. Ca, Sr, Ba đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
C. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Ba đến Be.

D. Tính khử của các kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì.
Câu 8.  Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2. 



B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân CaCl2 nóng chảy.

D. điện phân dung dịch CaCl2. 
Thông hiểu:

Câu 9.  Cation Mg2+ có cấu hình electron khác với cấu hình electron của ion nào dưới đây?

A. K+
.

B. Na+.


C. O2-.


D. Al3+.
Câu 10. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
B. Tính khử của các kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì.

C. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

D. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

Câu 11.  Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. kết tủa trắng sau đó tan dần.      
B. bọt khí và kết tủa trắng.  

C. bọt khí bay ra.   
D. kết tủa trắng xuất hiện.
Câu 12. Dãy các chất đều phản ứng được với dung dịch Ca(OH)2 ?
A.Ca(HCO3)2, NaHCO3, CH3COONa

B.(NH4)2CO3, CaCO3, NaHCO3
C. KHCO3, KCl, NH4NO3



D. CH3COOH, KHCO3, Ba(HCO3)2 
Câu 13. Một loại nước trong tự nhiên có lẫn lượng nhỏ các muối: MgCl2, CaCl2, Ca(HCO3)2, Mg(NO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại bỏ đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước?
A. KNO3.

B.Na2SO4.

C.Na3PO4.

D.NaOH.
Câu 14. Trong một cốc nước cứng có chứa các ion Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-. Đem cốc nước đó đun nóng một hồi lâu thì nước trong cốc còn lại thuộc loại 

A. nước có tính cứng vĩnh cửu.


B. nước có tính cứng toàn phần.

C.nước có tính cứng tạm thời. 


D. nước mềm.
 vận dụng thấp:

Câu 15.  Cho m gam Mg tan hết vào dung dịch HCl, thu được 0,112 mol H2. Giá trị của m là 
A. 6,272.

B. 1,344.  

C. 5,376.   

D.2,688.  

Câu 16.  Nung hoàn toàn 10,08 gam muối cacbonat (khan) của 1 kim loại kiềm thổ, dẫn toàn bộ khí thoát ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 gam kết tủa. Kim loại kiềm thổ đó là

A.Mg.


B. Be.


C. Ca.


D. Ba.
Câu 17. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là 

A. Be và Mg. 

B. Mg và Ca. 

C. Ca và Sr. 

D. Sr và Ba.
Câu 18.  Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

A.13,92 gam.

B. 8,88 gam.

 C. 6,96 gam.      
D. 13,32 gam.
